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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG
_________________


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________________________________

	Số: 49/QĐ-UBND
	Tuyên Quang, ngày 28 tháng 02 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013
 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004; 

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 
1. Phê duyệt Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành năm 2013 (có Phụ lục 1 gửi kèm);
2. Phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh năm 2013 (có Phụ lục 2 gửi kèm).
Điều 2. Tổ chức thực hiện.
1. Các Sở, Ban, Ngành được giao chủ trì soạn thảo dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phê duyệt kèm theo Quyết định này có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo về chất lượng, đúng trình tự, thủ tục và trình đúng thời gian Ủy ban nhân dân tỉnh quy định; hàng tháng, quý, 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Tài chính dự toán kinh phí thực hiện Quyết định này, trình Ủy ban nhân dân quyết định.
3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh việc thực hiện Quyết định này. 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; trong quá trình thực hiện được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	Nơi nhận:                                                          
- Thường trực Tỉnh ủy;                (Báo cáo)       

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;

- Như Điều 3 (thực hiện);

- Các Phó CVP UBND tỉnh;

- Trưởng, Phó, CV các Phòng khối NCTH;

- Lưu VT, KSTTHC (T.Hà). 
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

(đã ký)
Chẩu Văn Lâm
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DANH MỤC 

Xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành năm 2013

(Kèm theo Quyết định số: 49/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02  năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh)


I. VĂN BẢN BAN HÀNH MỚI

	STT
	Trích yếu văn bản
	Cơ quan chủ trì soạn thảo
	Cơ quan phối hợp soạn thảo
	Thời gian thực hiện

	
	
	
	
	Trình UBND tỉnh
	UBND tỉnh trình
	Ban hành

	1 
	Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
	Sở Nội vụ
	Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh và các cơ quan có liên quan
	Đã trình tháng 11/2012
	Tháng 2
	Tháng 3

	2 
	Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
	Sở Tài chính
	Sở Giao thông, Vận tải; Sở Tư pháp, các cơ quan có liên quan
	Tháng 1
	Tháng 2
	Tháng 3

	3 
	Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phí trông coi, bảo quản phương tiện tạm giữ do vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Công an tỉnh
	Sở Tài chính; Sở Giao thông, Vận tải và các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 3
	Tháng 5
	Tháng 7

	4 
	Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức chi cho công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Văn phòng UBND tỉnh
	Sở Tài chính, Sở Tư pháp, các cơ quan có liên quan
	Tháng 4
	Tháng 6
	Tháng 7

	5 
	Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức trích  từ số thực thu nộp vào ngân sách nhà nước của cơ quan thanh tra trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Sở Tài chính
	Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, các cơ quan có liên quan, UBND cấp huyện
	Tháng 4
	Tháng 6
	Tháng 7

	6 
	Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Sở Tài chính
	Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan có liên quan, UBND cấp huyện
	Tháng 4
	Tháng 6
	Tháng 7

	7 
	Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức chi hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã
	Sở Tài chính
	Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Liên minh Hợp tác xã, UBND cấp huyện
	Tháng 4
	Tháng 6
	Tháng 7


	8 
	Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích hộ thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội
	Các thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh; UBND cấp huyện
	Tháng 4
	Tháng 6
	Tháng 7

	9 
	Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Sở Tài chính
	 Sở Tư pháp,  các cơ quan có liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 5
	Tháng 6
	Tháng 7

	10 
	Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp, doanh nhân đầu tư nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,  Công thương, Cục Thuế tỉnh; các cơ quan có liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 5
	Tháng 6
	Tháng 7


II. VĂN BẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ: 
	STT
	Trích yếu văn bản
	Nội dung đề nghị


	Cơ quan chủ trì soạn thảo
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian thực hiện

	
	
	
	
	
	Trình UBND tỉnh
	UBND tỉnh trình
	Ban hành

	
	
	Sửa đổi, bổ sung
	Thay thế
	
	
	
	
	

	1 
	Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND ngày 17/7/2007 của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.
	x
	
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Sở Tư pháp; các cơ quan có liên quan, UBND cấp huyện
	Tháng 3
	Tháng 6
	Tháng 7

	2 
	Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 31/8/2011 của HĐND tỉnh về Quy định chế độ phụ cấp hàng tháng đối với thôn đội trưởng, chế độ, chính sách đối với dân quân và mức hỗ trợ bảo hiểm xã hội đối với Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	x
	
	Sở Tài chính
	Sở Tư pháp, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
	Tháng 4
	Tháng 6
	Tháng 7

	3 
	Nghị quyết số 29/2009/NQ-HĐND ngày 17/12/2009 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	x
	
	Sở Công Thương
	Các Sở: Tài chính, Kế hoạch Đầu tư, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan
	Tháng 4 
	Tháng 6
	Tháng 7

	4 
	Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND ngày 29/8/2011 của HĐND tỉnh về việc ban hành quy định về một số chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	x
	
	Sở Tài chính
	Sở Tư pháp, các cơ quan  có liên quan
	Tháng 4
	Tháng 6
	Tháng 7

	5 
	Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong vùng sản xuất hàng hoá tập trung đến năm 2015
	x
	
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Sở Tư pháp, các cơ quan  có liên quan 
	Tháng 4
	Tháng 6
	Tháng 7

	6 
	Nghị quyết số 99/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của HĐND tỉnh về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	x
	
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Sở Tư pháp, các cơ quan  có liên quan


	Tháng 4
	Tháng 6
	Tháng 7
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 CHƯƠNG TRÌNH 

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2013

(Kèm theo Quyết định số: 49/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. VĂN BẢN BAN HÀNH MỚI 

	STT
	Trích yếu văn bản
	Cơ quan chủ trì soạn thảo
	Cơ quan phối hợp soạn thảo
	Thời gian thực hiện

	
	
	
	
	Trình UBND tỉnh
	Ban hành

	1 
	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Sở Ngoại vụ
	Các Sở: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Ban dân tộc tỉnh, các cơ quan có liên quan, UBND cấp huyện.
	Đã trình tháng 11/2012
	Tháng 3

	2 
	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý đoàn đi nước ngoài; đoàn nước ngoài, đoàn quốc tế vào làm việc tại tỉnh Tuyên Quang
	Sở Ngoại vụ
	Các Sở: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Ban dân tộc tỉnh, các cơ quan có liên quan, UBND cấp huyện.
	Đã trình tháng 11/2012
	Tháng 3

	3 
	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm, quyền hạn của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp; các cơ quan, đơn vị  liên quan; UBND cấp huyện.
	Tháng 01
	Tháng 3

	4 
	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức từ các cơ quan, đơn vị ngoài tỉnh về nhận công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh. 
	Sở Nội vụ
	Sở Tư pháp, các ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố
	Tháng  02
	Tháng  3

	5 
	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp loại đường bộ địa phương để xác định cước vận tải năm 2013
	Sở Giao thông, Vận tải
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính
	Tháng  3
	Tháng 3

	6 
	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định mức thu, mức khoán chi phí bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá, Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Sở Tài chính
	Sở Tư pháp, UBND cấp huyện
	Tháng 3
	Tháng 5

	7 
	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, UBND cấp huyện
	Tháng 3
	Tháng 5

	8 
	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế sử dụng thư điện tử tỉnh Tuyên Quang.


	Sở Thông tin và Truyền thông
	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện
	Tháng 4
	Tháng 6

	9 
	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng công trình hạ tầng Khu công nghiệp Long Bình An.
	Ban quản lý các khu công nghiệp
	Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan
	Tháng 4
	Tháng 6

	10 
	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý đối công chức xã, phường, thị trấn.
	Sở Nội vụ
	Các sở, ban, ngành có liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 5
	Tháng 7

	11 
	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trách nhiệm quản lý địa bàn, quản lý ngành, quản lý lĩnh vực
	Sở Nội vụ
	Các sở, ban, ngành có liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 5
	Tháng 7

	12 
	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về định mức hỗ trợ đối với cán bộ các cấp khi thực hiện kế hoạch luân chuyển cán bộ
	Sở Nội vụ
	Các sở, ban, ngành có liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 5
	Tháng 7

	13 
	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ được giao.
	Sở Nội vụ
	Các sở, ban, ngành có liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 6
	Tháng 8

	14 
	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cấp phép, phân cấp cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh
	Sở Xây dựng
	Các cơ quan có liên quan, UBND cấp huyện
	Tháng 6
	Tháng  8

	15 
	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chí phân loại thôn, tổ nhân dân trên địa bàn tỉnh
	Sở Nội vụ
	Các sở, ban, ngành có liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 8
	Tháng 10

	16 
	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trình tự, thủ tục xây dựng và công nhận Quy ước thôn, xóm, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Sở Tư pháp
	Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện, các cơ quan có liên quan
	Tháng 8
	Tháng 10

	17 
	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
	Sở Ngoại vụ
	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện
	Tháng 9
	Tháng 11

	18 
	Quyết định ban hành Quy định về quản lý thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Sở Công Thương
	Các Sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông, Vận tải; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; UBND cấp huyện
	Tháng 9
	Tháng 11

	19 
	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và dịch vụ trò chơi trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện.
	Tháng 10
	Tháng 12

	20 
	Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành giá đất năm 2014
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tài chính, Sở Tư pháp, các cơ quan có liên quan và UBND cấp huyện 
	Tháng 11
	Tháng 12

	21 
	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân loại khu vực, phân loại đường phố và vị trí đất năm 2014
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tài chính, Sở Tư pháp, các cơ quan có liên quan và UBND cấp huyện 
	Tháng 11
	Tháng 12


II. VĂN BẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ: 

	STT
	Tên loại, số ký hiệu, trích yếu, ngày tháng năm ban hành
	Nội dung đề nghị
	Cơ quan chủ trì soạn thảo
	Cơ quan phối hợp soạn thảo
	Thời gian thực hiện

	
	
	Sửa đổi, bổ sung
	Thay thế
	
	
	Trình UBND tỉnh
	Ban hành

	1 
	Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 02/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	
	x
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Các cơ quan có liên quan, UBND cấp huyện
	Tháng 3
	Tháng 5

	2 
	Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 26/02/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức.
	
	x
	Sở Nội vụ
	Sở Tư pháp, các cơ quan có liên quan, UBND cấp huyện
	Tháng 3
	Tháng 5

	3 
	Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 12/01/2010 của UBND tỉnh Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng, Phó phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng, Phó phòng Tư pháp huyện, thị xã
	x
	
	Sở Tư pháp
	Sở Nội vụ,  các cơ quan có liên quan
	Tháng 4
	Tháng 5

	4 
	Quyết định số 97/2003/QĐ-UB ngày 01/8/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định chế độ khen thưởng đối với sinh viên, học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cấp tỉnh và khu vực
	
	x
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan
	Tháng 4
	Tháng 6

	5 
	Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 09/12/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
	x
	
	Sở  Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Sở Tư pháp, các cơ quan có liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 4
	Tháng 6

	6 
	Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 01/7/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý và phân cấp quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
	x
	
	Sở  Xây dựng
	Sở Tư pháp, các cơ quan có liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 5
	Tháng 7

	7 
	Quyết định số 81/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, xóm, bản, tổ nhân dân.
	
	x
	Sở Nội vụ
	Sở Tư pháp, các  cơ quan có liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 5
	Tháng 7

	8 
	 Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 17/11/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính và kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	x
	
	Sở Tư pháp
	Văn phòng UBND tỉnh;  các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện 
	Tháng 5
	Tháng 7

	9 
	 Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND ngày 18/8/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về việc ban hành quy định về mức thu, công tác quản lý, sử dụng thuỷ lợi phí, tiền nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 8/7/2008 của UBND tỉnh)
	
	x
	Sở  Tài chính
	Sở Tư pháp, các cơ quan có liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 5
	Tháng 7

	10 
	Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND ngày 05/8/2008 của UBND tỉnh Về việc quy định các khu vực khi lắp đặt trạm BTS loại 2 phải xin giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	x
	
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Tư pháp, các cơ quan có liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 6
	Tháng 7

	11 
	Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 31/12/2011 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 18/8/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong vùng sản xuất hàng hoá tập trung đến năm 2015
	
	
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Sở Tư pháp, các cơ quan có liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 7
	Tháng 8

	12 
	Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND ngày 08/8/2007 của UBND tỉnh Phê duyệt Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010, định hướng đến năm 2020
	x
	
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


	Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp huyện 
	Tháng 7
	Tháng 8

	13 
	Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND ngày 17/01/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
	
	x
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Sở Tư pháp, các cơ quan có liên quan, UBND cấp huyện. 
	Tháng 7
	Tháng 8

	14 
	Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 01/02/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	x
	
	Sở Công Thương
	Các Sở: Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch Đầu tư, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; các cơ quan liên quan, UBND cấp  huyện 
	Tháng 7
	Tháng 8

	15 
	Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 18/3/2010 Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ, khuyến khích phát triển công nghiệp, thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Quỹ khuyến công)
	x
	
	Sở Công Thương
	Các Sở: Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan
	Tháng 7
	Tháng 8

	16 
	Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 22/02/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy chế tuyển dụng, chế độ tập sự, điều động, miễn nhiệm, cho thôi việc đối với công chức xã, phường, thị trấn.
	
	x
	Sở Nội vụ
	Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan,   UBND cấp huyện  
	Tháng 8
	Tháng 10

	17 
	Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 18/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Tuyên Quang
	x
	
	Sở Tư pháp
	Các cơ quan có liên quan
	Tháng 8
	Tháng 10

	18 
	Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND ngày 26/7/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 10/7/2008) 
	x
	x
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Sở Tài chính, Sở Tư pháp, các ngành liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 8
	Tháng 10
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